Tr­êng TiÓu häc VÜnh Tuy                            ĐỀ KIỂM TRA ®Þnh kú CUỐI n¨m
Hä vµ tªn :.....................................                                   N¨m häc : 2010-2011
Líp :....                                                                                           MÔN : Khoa häc - Líp 5
                                                                                         (Thời gian: 40 phút- Kh«ng kÓ giao ®Ò)
                                              I/ PhÇn tr¾c nghiÖm (3điÓm)

 * Khoanh vào chữ cái trước ý tr¶ lêi đúng.

Câu 1 Sự biến đổi hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây:
a. Thả vôi sống vào nước

b. Hoà tan đường vào nước

c. Dây cao su bị kéo dãn ra

d. Cốc thuỷ tinh bị rơi, vỡ

Câu 2 Vật nào sau đây hoạt động được nhờ sử dụng năng lượng gió ? 
a. Quạt điện

b. Thuyền buồm

c. Nhà máy thuỷ điện

d. Pin mặt trời

Câu3: Trong các năng lượng , năng lượng nào  không phải là năng lượng sạch ?

a. Năng lượng mặt trời

b. Năng lượng gió

c. Năng lượng nước chảy

d. Năng lượng từ khí đá, xăng ,dầu, khí đốt. 
Câu 4 : Cấu tạo của hạt gồm:
a. Vỏ, phôi, và chất dinh dưỡng.

     b.  Vỏ, phôi, và nhụy.

c.  Vỏ, nhụy,và chất dinh dưỡng.

d.   Nhụy và chất dinh dưỡng

Câu 5: Hoa có chức năng gì đối với các loài thực vật có hoa ?
a. Quang hợp

b. Vận chuyển nhựa cây

c. Sinh sản

d. Hút nước và chất khoáng
Câu 6. Trong sự sinh sản của thực vật có hoa, bầu nhuỵ phát triển thành: 
a. Noãn 
b. Phôi nằm trong hạt

c. Hạt phấn

d. Quả chứa hạt
II. PhÇn tù  luËn: (7 ®iÓm)
 C©u1: Nguyên nhân nào dẫn đến ô nhiểm môi trường không khí? 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C©u 2: Môi trường là gì? Chúng ta cần phải lµm g× ®Ó bảo vệ môi trường?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3/ VÏ ( hoÆc viÕt) s¬ ®å chu tr×nh sinh s¶n cña Õch?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ng­êi coi:                                                                      Ng­êi chÊm: 
…………………………………….                               ……………………………………
®¸p ¸n
I/Phần trắc nghiệm ( 3 đ)
đúng một câu được 0,5 điểm
1:a , 2:b, 3d, 4:a, 5:c, 6:d, 

II/ Tự luận : (7đ)

Câu 1: 2,5 ®
1/ Do khí thải của các nhà máy và các phương tiện giao thông tiếng ồn, do sự hoạt động của các nhà máy và phương tiện giao thông gây ra, do cháy rừng….
C©u 2: 2,5®

 Môi trường là tất cả những gì có xung quanh chúng ta, tất cả những gì có trên trái đất này. 
 HS nªu ®­îc Ýt nhÊt 3 viÖc lµm ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng vÝ dô nh­: trång c©y g©y rõng, gi÷ vÖ sinh vµ th­êng xuyªn dän vÖ sinh cho m«i tr­êng sach sÏ, xö lÝ n­íc th¶i, r¸c th¶i hîp vÖ sinh…
C©u3: 2®

 HS cã thÓ viÕt hoÆc vÏ s¬ ®å vÒ chu tr×nh sinh s¶n cña Õch.






